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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
 chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hưởng trợ giúp xã hội, 
nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung 
của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Sự cần thiết:

Thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có trên 51 nghìn đối tượng tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ kinh phí chăm sóc và cấp thẻ bảo hiểm y tế, kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên hàng năm trên 215 tỷ đồng. Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Nghị định được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, coi đó là một chính sách hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một bộ phận dân cư, những người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, trên thực tế nhóm người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng, không thuộc diện người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng (viết tắt: người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng) là nhóm người cao tuổi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, vẫn chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, với mức chuẩn trợ cấp xã hội là 270 nghìn đồng hiện nay chưa đảm bảo cuộc sống cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đặc biệt là nhóm đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng - người không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày (mức trợ cấp từ 540 nghìn đồng đến 675 nghìn đồng/tháng, chỉ bằng khoảng 86% mức chuẩn nghèo áp dụng tại vùng nông thôn);

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đảm bảo đạt các mục tiêu của tỉnh đã đề ra tại Công văn số 2474-CV/TU ngày 19 ngày 11 tháng 2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2009 của Ban Bí thư “tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với người khuyết tật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng dần mức trợ cấp xã hội phù hợp với các mức sống trong xã hội, khả năng ngân sách nhà nước của tỉnh; có chính sách tăng số lượng người khuyết tật tham gia mạng lưới an sinh xã hội...”; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện đề án đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên “hạ độ tuổi người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp xã hội”, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua “chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh” là thật sự cần thiết.

2. Căn cứ pháp lý:

2.1. Luật Người cao tuổi ngày 23 ngày 11 ngày 2009;

2.2. Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm2010;

2.3. Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 ngày 01 ngày 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

2.4. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

2.5 Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 21 ngày 10 ngày 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

2.6. Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”;

2.7. Chị thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật;

2.8. Công văn số 2474-CV/TU ngày 19 ngày 11 tháng 2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2009 của Ban Bí thư;

2.9. Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện đề án đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích:

Hoàn thiện chính sách về trợ giúp xã hội; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thụ hưởng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật: đảm bảo mức sống tối thiểu cho đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng và hỗ trợ một phần kinh phí để cải thiện cuộc sống, động viên nhóm người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

2. Quan điểm xây dựng văn bản:

Nội dung và mức chi phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội,khả năng ngân sách nhà nước của tỉnh và đúng thẩm quyền;

Thực hiện hiệu quả, đảm bảo chế độ cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1.Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Đối tượng: Người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi;
b) Người khuyết tật đặc biệt nặng sống tại cộng đồng.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1.Chính sách 1: Hạ độ tuổi người cao tuổi hưởng trợ giúp xã hội

1.1. Mục tiêu chính sách:

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi;

- Cải thiện, nâng cao chất lượng sống, động viên người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi.
1.2. Nội dung của chính sách:
a) Trợ cấp xã hội hàng tháng: Bằng 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành của Chính phủ đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

b) Cấp thẻ bảo hiểm y tế: 

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;


- Mức mua bảo hiểm y tế: Bằng mức mua bảo hiểm y tế của đối tượng bảo trợ xã hội.


c) Hỗ trợ mai táng phí khi chết:


- Hỗ trợ mai táng phí khi chết đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đủ 75 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đang trợ cấp hàng tháng khác;


- Mức hỗ trợ mai táng phí: Bằng mức quy định của Chính phủ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.



1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:

- Giải pháp thực hiện chính sách:
+ Triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục hành chính áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ đảm bảo các đối tượng được hưởng chế độ trợ giúp xã hội đúng, đủ, kịp thời.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến đông đảo quần chúng nhân dân; tập huấn cho cán bộ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, xã.
- Lý do lựa chọn:

Thực hiện theo trợ giúp xã hội đối với đối tượng này có khoảng 15.427 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Với mức trợ cấp: 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành của Chính phủ bằng 135.000 đồng/người/tháng (mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay: 270.000 đồng) thì kinh phí chi tăng thêm khoảng 24,991 tỷ đồng/năm (tỉnh đã có chính sách cấp bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ 60-80 nên không phát sinh chi phí mua thẻ BHYT, trừ trường hợp chính sách này thay đổi); tuy nhiên, mức tăng thêm này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, ngân sách Nhà nước giai đoạn tới; việc thực hiện chính sách cho nhóm đối tượng này thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đến người cao tuổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

2. Chính sách 2: Tăng hệ số trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật đặc biệt nặng sống tại cộng đồng

2.1. Mục tiêu của chính sách:

 Cải thiện, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người khuyết tật đặc biệt nặng.
2.2. Nội dung của chính sách:

Tăng hệ số thêm một phẩy (1,0) mức chuẩn trợ cấp xã hội so với quy định hiện hành của Chính phủ đối với đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:

- Giải pháp thực hiện chính sách:

+ Triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện không phát sinh thủ tục hành chính: đối tượng thụ hưởng chính sách là đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng đã có hồ sơ lưu tại UBND cấp huyện nên đối tượng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ lưu của đối tượng trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định tăng hệ số, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng, đảm bảo đối tượng được thụ hưởng chính sách đúng, đủ, kịp thời;
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến đông đảo quần chúng nhân dân; tập huấn cho cán bộ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, xã.

- Lý do lựa chọn: Chính sách được thực hiện thì có khoảng 2.756 người khuyết tật đặc biệt nặng được tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng. Với mức trợ tăng hệ số thêm một phẩy (1,0) mức chuẩn trợ cấp xã hội so với quy định hiện hành của Chính phủ, bằng 270.000 đồng/người/tháng thì kinh phí chi tăng thêm khoảng 8,9 tỷ đồng/năm; Tuy nhiên, mức tăng thêm này trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tới là khả thi, phù hợp với dự kiến thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn tới; Việc thực hiện chính sách cho nhóm đối tượng này thể hiện sự quan tâm lớn của tỉnh với người khuyết tật, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người khuyết tật đặc biệt nặng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước;

- Cơ quan thực hiện trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; (3) Báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; (4) Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh)
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Giám đốc, PGĐH;

- Lưu VT, BTXH;
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